NHÁNH 3: “CÔN TRÙNG VÀ CHIM"
Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/1/2026 - 17/1/2026
Giáo viên thực hiện: Lê Thị Kim Oanh

Thứ 2, ngày 12  tháng  1  năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thể chất
Đề tài : Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động " Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay". Đứng chân trước chân sau tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Đưa túi cát từ trước xuống dưới ra sau, lên cao qua đầu, rồi dùng lực của cổ tay ném mạnh túi cát vào đích đứng.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
2. Kỹ năng:	
- Rèn kỹ năng ném trúng đích cho trẻ.
- Có kỹ năng chuyển đội hình, đội ngũ trong khi tập.
- Trẻ có kỹ năng khéo léo khi chơi trò chơi " truyền bóng qua đầu".
3. Thái độ:
- Rèn luyện tính mạnh dạn cho trẻ
- Trẻ có tinh thần đoàn kết, có tính tập thể. 

	I. Chuẩn bị: 
- Sắc xô, vạch chuẩn, túi cát, đích đứng.
- Đài, nhạc bài hát: Đồng hồ báo thức. Con cào cào.
II. Tổ chức
1.Ổn định.	
- Cô cùng trẻ hát bài hát “ Con cào cào”
- Trò chuyện về bài hát.
Cô dẫn dắt vào bài.
2. Nội dung.
HĐ1.Khởi động .
- Cô bật nhạc và dùng hiệu lệnh xắc xô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường ->chạy chậm -> chạy nhanh, chạy chậm -> đi thường.
- Cô dùng hiệu lệnh cho trẻ về  đội hình 2 hàng dọc.
HĐ2. Trọng động 
* BTPTC: kết hợp bài “con cào cào”
+ Động tác tay: 2 tay ra trước, lên cao. 
+ Động tác bụng- lườn: 2 tay chống hông quay  người sang 2 bên.
+ Động tác bật: Bật chụm tách chân.
 - Động tác nhấn mạnh: ĐT tay.
( Tập 2 lần 4 nhịp)
* VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay
- Cô giới thiệu tên vận động “Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay"
- Cô làm mẫu
+ Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích
+ Lần 2: Cô làm mẫu, kết hợp giải thích và phân tích:
Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước chân sau. Tay cầm túi cát cùng phía với chân sau.
Khi có hiệu lệnh Cô đưa túi cát từ trước xuống dưới ra sau, lên cao qua đầu, rồi dùng lực của cổ tay ném mạnh túi cát vào đích. Ném xong cô lên nhặt túi cát mang về để vào rổ rồi về cuối hàng đứng
- Mời 2 lên thực hiện, cô nhận xét.
- Lần 1: Mời lần lượt trẻ lên thực hiện (Cô chú ý sửa sai).
- Lần 2: 2 tổ tập thi đua nhau
- ĐT: Các con vừa thực hiện vận động gì?
* TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
Cô giới thiệu trò chơi: Chuyền bóng qua đầu
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 4 đội. trong thời gian 1 bản nhạc đội nào truyền bóng qua đầu nhanh hơn thì đội  đó chiến thắng.
- Luật chơi: Đội nào trong quá trình chuyển mà làm rơi bóng thì phải đi lại từ đầu
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- ĐT: Các con vừa chơi trò chơi gì?.
HĐ3: Hồi tĩnh:
Cho trẻ đi nhẹ nhàng thành vòng tròn.
3. Kết thúc.
Cô nhận xét giờ học. động viên khích lệ trẻ




* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 





+ Điều chỉnh:




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




 + Điều chỉnh:


Thứ 3, ngày 13  tháng  1 năm 2026
Lĩnh vực: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
Đề tài: Biết côn trùng có lợi, côn trùng có hại.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1.  Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số côn trùng.
- Biết được ích lợi và tác hại một số côn trùng, biết được những côn trùng có lợi và những côn trùng gây hại.
 - Biết được sự phát triển của chúng.
- Quyền được bày tỏ cảm xúc tôn trọng ý kiến, quyền tham gia học tập.
2. Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ.
- Khả năng sử dụng ngôn ngữ mô tả đặc điểm các con côn trùng.
  3.  Thái độ:
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ những côn trùng cóích.

	I. Chuẩn bị:
 - Hình ảnh con bướm, ong, ruồi, muỗi, sâu, châu chấu.
- Tranh vẽ cỏc loại côn trùng có lợi và có hại.
- Đĩa nhạc, máy tính. 2 bảng đa năng
- Tranh lô tô .  
II/ Tiến hành
1: Ổn định tổ chức
 - Cho trẻ chơi trò chơi “Con muỗi”.
 - Trò chuyện cùng trẻ về một số loại côn trùng.
 * Giáo dục trẻ biết bảo vệ những loại côn trùng có ích lợi đối với con người.
2 : Nội dung
HĐ1: Quan sát, trò chuyện về một số loại côn trùng có lọi và có hại
* Nhận biết tên gọi, đặc điểm vận động và môi trường sống của một số loài côn trùng:
 - Cô cho trẻ xem hình ảnh về các loại côn trùng có ích, có hại. Cô gợi ý để trẻ nhận xét đặc điểm riêng về hình dáng, vận động , môi trường sống. Sau đó cô và trẻ cùng đàm thoại:      
 + Các con vừa xem một số loại côn trùng nào ?
 + Ai kể được tên các loài côn trùng ? 
 + Những loài côn trùng nào biết bay? Nhờ bộ phận nào mà côn trùng bay được?
 + Côn trùng nào không biết bay ?
 + Loài côn trùng nào thường kiếm ăn trên những bông hoa ?
 + Loài côn trùng nào thường kiếm ăn trên các loại rau, củ, quả ?
 + Loài côn trùng nào thường kiếm ăn quanh quẩn trong nhà, trên thức ăn ( nếu không đậy kĩ) của người và gia súc, gia cầm ?
 + Loại côn trùng nào hút máu người và gia súc ?
 * Nhận biết ích lợi  của một số loài côn trùng:
 - Cô cho trẻ xem hình ảnh “ Con Bướm”, “ Con ong” và đố trẻ :
 + Đây là con gì?
 Cô gợi ý để trẻ nhận xét đặc điểm về hình dáng, vận động, môi trường sống của con bướm, con ong.
 + Ong và bướm là 2 loại côn trùng có ích hay có hại đối với con người ?
 + Con ong cho con người sản phẩm gì và sản phẩm nào là quý nhất ?
 + Tại sao nói, con bướm và con ong giúp cho cây xanh trĩu quả ?
 + Các con có nên chọc phá tổ ong để lấy mật ong không?
 + Nuôi ong có lợi gì ?
 + Con ong và con bướm có điểm nào khác nhau?
 * Nhận biết tác hại  của một số loài côn trùng:
 - Cô cho trẻ xem hình ảnh “Con ruồi”, “ Con muỗi”, “ Con sâu: và đố trẻ :
 + Đây là con gì ?  
 Cô gợi ý để trẻ nhận xét đặc điểm về hình dáng, vận động, môi trường sống của ruồi, muỗi, sâu.
 + Khi bị ruồi, muỗi  cắn, chúng ta cảm thấy như thế nào?
+ Ruồi, muỗi truyền bệnh cho người và gia súc như thế nào?
( Cô giải thích: Ruồi, muỗi thường sống ở nơi tối,tăm, đậu trên rác bẩn rồi lại bay đến đậu, bám vào thức ăn của người; Ruồi, muỗi hút máu người và gia súc bị bệnh rồi đến hút màu của người, gia súc lành. Đó chính là quá trình truyền bệnh của ruồi, muỗi. Do vậy, ruồi và muỗi là loại côn trùng mang bệnh nguy hiểm, là loại côn trùng có hại.
 + Con ruồi và con muỗi khác nhau ở chổ nào?
 + Loại côn trùng nào thường cắn phá các loại rau?
 + Các con còn biết loại côn trùng nào có hại nữa ? ( con gián, con kiến)
 + Để phòng tránh các loại côn trùng có hại, chúng ta phải làm gì?
 HĐ2: Luyện tập, củng cố:
 - Cô cho trẻ đọc bài thơ “Ong và bướm” đi lấy rổ đồ dùng về ngồi theo tổ để chơi.
 * Trò chơi 1:  “Xem ai chọn nhanh”.
- Cách chơi: Cô nêu đặc điểm loại côn trùng nào thì trẻ nhanh tay chọn tranh lô tô con côn trùng  đó đưa lên cao và nói đúng tên.
 * Trò chơi 2:  “ Về đúng nhà”.
 - Luật chơi : Trẻ phải tìm được đúng nhà của loài côn trùng.     
Vd: Trẻ cầm tranh lô tô con bướm phải chạy đúng về nhà của con bướm.
 - Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 1 tranh lô tô các loại côn trùng. Các con xem tranh lô tô và nhận nhà của loại côn trùng mà trẻ cầm trên  tay. Cô cho trẻ vừa đi, vừa hát. Khi có tín hiệu: “Về nhà, các con chạy nhanh về đúng nhà của mình.
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần.    
 3 : Kết thúc 
 - Nhận xét - tuyên dương


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




 + Điều chỉnh:

Thứ  4,  ngày 14 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ.
Đề tài :    Đọc thơ diễn cảm: Ong và bướm
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1.  Kiến thức:
- Trẻ thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ và tên tác giả
- Trẻ biết đọc thơ diễn cảm kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua các câu thơ.
2.  Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ: đọc to, trả lời đầy đủ câu
3.  Thái độ:
- Biết thể hiện tình cảm qua bài thơ
- Trẻ có ý thức trong giờ học, hứng thú thực hiện những yêu cầu của cô

	I. Chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ nội dung thơ.
- Tranh thơ trên máy tính
II/ Tiến hành
1: Ổn định
- Cô đọc 1 đoạn ngắn bài thơ
             Đố trẻ biết đó là 1 đoạn của bài thơ gì?
2. Nội dung 
HĐ1: Ôn đọc thuộc bài thơ “ Ong và bướm”
-  Cho cả lớp đọc 2 -3 lần bài thơ “Ong và bướm”
ĐT:  - Hỏi tên bài thơ?
        - Của tác giả nào?
- Cho từng tổ đọc lại bài thơ
HĐ2: Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
- Để bài thơ đọc hay hơn thì phải làm như thế nào?
- Cho 1 vài trẻ lên đọc kết hợp với cử chỉ điệu bộ của trẻ
- Cô đọc thơ diễn cảm 
+ Lần 1: kết hợp với cử chỉ điệu bộ
- Giảng nội dung bài thơ
- Giải thích một số từ khó
+ Lần 2: Phân tích cùng các động tác
- Cả lớp đọc thơ diễn cảm 2 -3 lần
- Tổ nhóm, cá nhân trẻ thể hiện
( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cả lớp thực hiện lại 1- 2 lần
HĐ3:  Củng cố 
- Cho trẻ tự lựa chọn nhân vật trong bài thơ
- Cả lớp đọc thơ cùng kết hợp nhân vật
3. Kết thúc
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




 + Điều chỉnh:

Thứ 5, ngày 151 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
Đề tài: Khám phá vòng đời phát triển của bướm
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
-Trẻ biết được quá trình hình thành và phát triển của con bướm trải qua 4 giai đoạn: Bướm đẻ ra trứng-trứng nở thành sâu-sâu phát triển thành nhộng nằm trong kén-nhộng nở thành bướm
- Trẻ nhắc lại được tên gọi, đặc điểm chính của con Bướm, biết lợi ích, tác hại của sâu bướm.
- Quyền được tham gia: Trẻ được bày tỏ ý kiến, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định của mình.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, suy luận, phán đoán cho trẻ.
- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, rõ ràng. Mở rộng vốn từ, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
-Rèn cho trẻ kỹ năng hợp tác chơi theo nhóm, chờ đến lượt khi tham gia hoạt động.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia khám phá
- Biết bảo vệ côn trùng có ích.

	I. Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
- Hình ảnh trứng –sâu –kén – bướm
- Băng hình 1 số loài bướm
- Nhạc bài hát: Điều kỳ diệu quanh ta, kìa con bướm vàng,...
- Lô tô hình ảnh: trứng, sâu, kén, bướm
II /Tiến hành
1: Ổn định
- Giới thiệu chương trình “Khoa học vui”
- Cô và trẻ cùng hát “ Điều kỳ diệu quanh ta
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
- Chương trình khoa học vui của chúng ta hôm nay tìm hiểu về một con côn trùng, ai biết là con nào?
- Chơi giải câu đố:
     “Con gì cánh sặc sỡ
    Hay bay lượn rập rờn
    Trên vườn hoa đua nở
   Làm đẹp thêm muôn phần”
                                    (là con gì)
- Vậy ai biết gì về con bướm?
- Loài Bướm thuộc nhóm nào ?
- Những con Bướm có màu gì?
-Vì sao bướm lại bay được ?                                          
- Vậy bướm được sinh ra khi nào?
- Các bạn đã biết những đặc điểm của con Bướm. Và để biết bướm được sinh ra như thế nào thì trong Chương trình khoa học vui hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về một điều thú vị hơn đó chính là sự phát triển của con Bướm hay còn gọi là Vòng đời của Bướm. Nào mời các bạn cùng tìm hiểu nhé! (cho trẻ xem video)
- Cô đưa ra câu hỏi:
+Bướm đẻ ra gì nào
+Trứng bướm nở ra con gì?
+Con sâu có giống con bướm không?
+Con sâu nở từ trứng ăn gì để lớn?
+Khi thành kén nhộng thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó?
- Cô tổ chức cho trẻ về nhóm sắp xếp lại vòng đời phát triển của bướm qua sự hiểu biết của trẻ.
->Các nhóm trình bày phần thực hiện sắp xếp của nhóm mình
->Cô khái quát lại vòng đời phát triển của bướm qua đoạn hình ảnh.
TL: Quá trình phát triển của con Bướm bắt đầu từ những quả trứng bướm. Trứng bám trên lá cây sẽ nở thành sâu. Sâu phát triển thành nhộng nằm trong kén. Nhộng lại nở thành bướm, bướm lại đẻ ra trứng…(lặp lại hết chu kỳ trên) cứ như vậy quá trình phát triển cứ lặp đi lặp lại theo một chu kỳ người ta có thể gọi đó là vòng đời phát triển của sâu bướm.
- Vậy để trở thành con Bướm xinh đẹp cần phải trải qua mấy giai đoạn phát triển?
- Đó là những giai đoạn nào?
- Mở rộng: Có rất nhiều loài bướm và mỗi loài bướm có 1 màu sắc rất độc đáo và đặc trưng (Cho trẻ quan sát hình ảnh các loài bướm khác nhau trên máy).
-> Giáo dục: Các con ạ, những con sâu tuy có hại nhưng khi nở thành những con bướm thì chúng lại có ích như bay từ bông hoa này sang bông hoa khác giúp thụ phấn cho hoa.những con bướm nhiều màu sắc bay rập rờn còn làm đẹp cho thiên nhiên nữa,tuy nhiên phấn của con bướm có thể làm ngứa cho con người vì vậy chúng ta không nên bắt bướm hay bắt sâu róm nhé.
* Củng cố.
 Trò chơi: Tạo dáng
Trẻ chơi trên nền nhạc gọi bướm
- Cô phổ biến luật chơi cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi trò chơi
Trẻ tạo hình cơ thể thành các giai đoạn phát triển của bướm
GĐ1: Quả trứng ngồi xuống cuộn tròn lại thành quả trứng
GĐ2: Con sâu nằm bò dài ra tạo thành con sâu
GĐ3: Tổ kén đứng lên giơ tay cao chụm lại chân kiễng tạo thành tổ kén
GĐ4: Con bướm vẫy 2 tay sang ngang như cánh bướm
-Trong quá trình chơi cô quan sát hỗ trợ trẻ chơi.
-Sau mỗi lần chơi cô bao quát xử lý tình huống và động viên khen ngợi trẻ kịp thời
3. Kết thúc
- Cô nhận xét giờ học.





* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





 + Điều chỉnh:



Thứ 6, ngày 16 tháng 1 năm 2026
LVPT: Phát triển thẩm mỹ
Đề tài:   Gấp con bướm (M)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1.Kiến thức: 
- Trẻ biết 1 số chất liệu, vật liệu rời như: giấy các loại, chỉ, dây để buộc, keo, hồ dán….
-Trẻ biết gấp giấy thành những đường gấp khúc.
-Trẻ biết so đoạn giấy bằng nhau, biết miết giấy tạo thành nếp.
- Trẻ biết cách sắp xếp, gắn ghép các bộ phận gấp được để tạo thành con bướm.
- Trẻ hiểu quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng: Mọi trẻ em đều được phát triển tài năng, năng khiếu về tạo hình của bản thân.
- SEL: Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
2.Kỹ năng:
 - Quan sát, thảo luận, đối thoại với người đối diện 
- Phối hợp, gắn đính các vật liệu khác nhau để tạo ra chiếc dù thoát hiểm. 
- Rèn kĩ năng gấp các đường gấp khúc để tạo thành các bộ phận của con bướm.
- Phát triển khả năng sáng tạo và sự khéo léo của đôi bàn tay.
 3.Thái độ: 
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao.

	I. Chuẩn bị
- Con bướm mẫu.
- Giá để trưng bày sản phẩm của trẻ.
- Giấy gấp, chỉ buộc, keo dính.
- Bàn ghế cho trẻ, - Bút sáp màu cho trẻ để trẻ sáng tạo thêm chi tiết.
II/Tiến hành	
1. Ổn định.
- Tạo một mô hình rối có hoạt cảnh con bướm xuất hiện 
ĐT về mô hình
 2. Nội dung
Hoạt động 1- Quan sát mẫu
- Cô cho trẻ quan sát con bướm cô gấp mẫu
ĐT: Đây là con gì?
- Cô gấp con bướm mẫu cho trẻ quan sát: trước tiên cần chuẩn bị một tờ giấy hình vuông. Các con gấp chéo và miết giấy tạo thành hình tam giác. Mở ra xoay giấy và gấp chéo đường còn lại. Các con gấp đôi và miết giấy để tạo thành hình chữ nhật, 1 ngón tay trỏ đặt ở giữa tờ giấy, ngón tay trỏ còn lại đặt ở đầu nếp gấp rồi ấn nhẹ nếp gấp xuống tạo thành hình tam giác. Sau đó gấp đôi hình tam giác lại tạo thành 1 nếp gấp có dạng xiên, xoay giấy tạo ra một nếp gấp xiên thứ 2 giống như nếp gấp các con vừa làm để tạo ra một hình tam giác. Sau đó gấp đôi hình tam giác lại. 
ĐT: Cô gấp như thế nào?
        Khi cô gấp xong thì cô làm gì?
        Cô dùng gì để buộc 2 phần cánh bướm lại với nhau
        Khi tạo thành con bướm thì cô còn tạo thêm gì nữa?
HĐ2: Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ ngồi gấp tạo thành con bướm
- Hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư thế
- Cô quan sát giúp đỡ những trẻ chưa làm được
HĐ3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ mang sản phẩm của mình lên trưng  bày
- Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình của bạn
- Cô nhạn xét
3. Kết thúc.
Cô cùng cả lớp hát bài “ Con bướm vàng”


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




 + Điều chỉnh:


Thứ  7,  ngày 17 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ.
Đề tài :    Ôn đọc thơ diễn cảm: Ong và bướm
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1.  Kiến thức:
- Trẻ thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ và tên tác giả
- Trẻ biết đọc thơ diễn cảm kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua các câu thơ.
2.  Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ: đọc to, trả lời đầy đủ câu
3.  Thái độ:
- Biết thể hiện tình cảm qua bài thơ
- Trẻ có ý thức trong giờ học, hứng thú thực hiện những yêu cầu của cô

	I. Chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ nội dung thơ.
- Tranh thơ trên máy tính
II/ Tiến hành
1: Ổn định
- Cô đọc 1 đoạn ngắn bài thơ
             Đố trẻ biết đó là 1 đoạn của bài thơ gì?
2. Nội dung 
HĐ1: Ôn đọc thuộc bài thơ “ Ong và bướm”
-  Cho cả lớp đọc 2 -3 lần bài thơ “Ong và bướm”
ĐT:  - Hỏi tên bài thơ?
        - Của tác giả nào?
- Cho từng tổ đọc lại bài thơ
HĐ2: Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
- Để bài thơ đọc hay hơn thì phải làm như thế nào?
- Cho 1 vài trẻ lên đọc kết hợp với cử chỉ điệu bộ của trẻ
- Cô đọc thơ diễn cảm 
+ Lần 1: kết hợp với cử chỉ điệu bộ
- Giảng nội dung bài thơ
- Giải thích một số từ khó
+ Lần 2: Phân tích cùng các động tác
- Cả lớp đọc thơ diễn cảm 2 -3 lần
- Tổ nhóm, cá nhân trẻ thể hiện
( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cả lớp thực hiện lại 1- 2 lần
HĐ3:  Củng cố 
- Cho trẻ tự lựa chọn nhân vật trong bài thơ
- Cả lớp đọc thơ cùng kết hợp nhân vật
3. Kết thúc
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




 + Điều chỉnh:
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NHÁNH 4: “CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/1/2024 - 19/1/2024)
Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Xuân Thư

Thứ hai, ngày 15  tháng  1  năm 2024
Lĩnh vực phát triển:   Phát triển thể chất
Đề tài:    Bật qua vật cản 15-20cm

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	*  Kiến thức:
-Trẻ biết bật qua vật cản cao 15- 20cm, hai tay đưa ra phía trước, lăng nhẹ xuống dưới, ra sau, đồng thời khụy gối người hơi cúi về phía trước, nhún hai chân, bật qua vật cản, chú ý không chạm vào vật cản.
	- Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi của trò chơi. 
* Kỹ năng:
	- Rèn cho trẻ kỹ năng bật qua vật cản đúng tư thế, tự tin, không chạm vào vật cản.
	- Phát triển tố chất vận động nhanh nhẹn, khéo léo, khả năng định hướng trong không gian.
* Thái độ:
	- Trẻ hứng thú tham gia vào các vận động, có ý thức tổ chức, kỷ luật khi tham gia trò chơi.
	- Trẻ tuân theo hiệu lệnh của cô.

	I. Chuẩn bị:
- Trang phục gọn gàng.
- Nhạc bài hát: Gà trống thổi kèn
- Sắc xô, vật cản 15-20cm.
- Địa điểm học: Trong lớp học.
II. Tổ chức
1: Ổn định tổ chức giới thiệu chương trình
- Cô giới thiệu chương trình Gà con đua tài
- Cô đóng vai bác gà trống gọi loa và gõ trống
- Trẻ đóng vai họ hàng nhà gà
+ Hôm nay họ hàng nhà gà tổ chức hội thi: Gà con đua tài. Các con có đi tham dự không? 
- Trổ tài đoán vật
- Cô tặng cho trẻ hộp quà trẻ đoán trong hộp quà có gì?
- Cô thưởng quà cho trẻ mỗi trẻ 1 quả bóng
2. Nội dung
HĐ1: Khởi động
- Cô và trẻ đi các kiểu đi: đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh đi  theo đội hình vòng tròn. Cô đi ngược chiều kim đồng hồ với trẻ
- Chuyển đội hình về 4 hàng ngang
HĐ2: Trọng động
* BTPTC: Kết hợp bài “Gà trống thổi kèn”
+ Động tác tay: Tay đưa lên cao, hạ xuống
+ Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên
+ Bật tách, khép chân: 
- Tập động tác nhấn mạnh: Động tác chân
* VĐCB- Cô giới thiệu vận động : Bật qua vật cản 15-20cm.
- Yêu cầu trẻ chuyển về đội hình 2 hàng ngang quay mặt vào nhau.
- Cô tập mẫu 
 + Lần 1: Không phân tích
 + Lần 2: Phân tích động tác
 -  Đứng tự nhiên trước sau vạch xuất phát, hai tay thả xuôi, mắt nhìn thẳng về phía trước.Khi có hiệu lệnh: 1- Cô đưa 2 tay về phía trước ngang bằng vai chân kiễng. 2- Cô lăng nhẹ tay từ trên xuống dưới và ra sau đồng thời chân khuỵu để lấy đà. 3- Cô bật cao chân qua vật cản và tiếp đất bằng mũi bàn chân và đưa 2 tay về phía trước để giữ thăng bằng, cứ như vậy cô bật cho đến vật cản cuối cùng. Chú ý là không được chạm vào vật cản. 
- Trẻ thực hiện
- Cho 1- 2 trẻ lên thực hiện. Cô gợi ý các bạn nhận xét về bạn tập.
- Cho lần lượt trẻ tập                      
- Cho trẻ tập lần lượt tổ 1 đến tổ 2  (1 lần)
- Thi đua giữa 2 tổ lên tập, ghép với nhạc
Cô chú ý bao quát sửa sai cho trẻ, nhắc trẻ tập 
+ Cô dạy các con vận động gì?
* Trò chơi: Gà con khiêu vũ.
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi và cách chơi
+Cách chơi: Trẻ kết đôi, lấy bóng để vào bụng, 2 bạn đứng sát vào nhau,2 tay sang ngang đan tay lại với nhau đi theo nhạc không để cho bóng rơi xuống đất.
- Trẻ chơi 1- 2 lần
HĐ3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng trong lớp
3. Kết thúc
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh (Đánh giá các nội dung dự kiến quan sát trẻ phần IV.7)
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Điều chỉnh:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Điều chỉnh:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................... 
 + Điều chỉnh:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ ba, ngày 16  tháng  1  năm 2024
Lĩnh vực phát triển : Phát triển TCKNXH
Đề tài :   Bé biết lợi ích và cách chăm sóc các con vật dưới nước
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết một  chăm sóc và bảo con vật sống dưới nước. 
- Nhận biết được một số hành vi đúng, sai khi chăm sóc và bảo vệ con vật sống dưới nước 
2. Kỹ năng: 
- Rèn một số kỹ năng chăm sóc, bảo vệ con vật. 
- Phát triển khả năng quan sát, chú ý có chủ định, sự phối hợp cùng nhau. 
3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ con vật, không  đánh bắt các con vật sống dưới nước...

	I. Chuẩn bị 
- Nhạc bài hát mèo đi câu cá... 
- Hình ảnh hành vi đúng sai, khi chăm sóc, bảo vệ con vật sống dưới nước. 
- Mô hình ao cá để trẻ chăm sóc con vật sống dưới nước. 
 II/ Tổ chức
1. Ổn định 
 Cho cả lớp cùng hát bài “mèo đi câu cá "
- Trò chuyện về nội dung bài hát
- Chúng mình vừa hát bài hát gì? Bài hát có nội dung gì?
- Vậy muốn chăm sóc các con vật chúng mình phải làm gì?
 2. Nội dung.
* Hoạt động 1: Trò chuyện về cách chăm sóc, bảo vệ con vật sống dưới nước:
- Cho trẻ xem hỉnh ảnh các bạn nhỏ đang chăm sóc, bảo vệ con vật sống dưới nước.
- Các con vừa được xem những hình ảnh gì? Bạn nhỏ đang làm gì?
- Vậy theo các con để chăm sóc và bảo vệ các con vật thì các con phải làm những công việc gì?
- Cho trẻ đứng dậy làm những chú các bơi lội (vận động trên nền nhạc).
- Vậy nếu không có bàn tay chăm sóc và bảo vệ của con người thì điều gì sẽ xảy ra với con vật?
- Để biết điều gì sẽ xảy ra cô mời chúng mình cùng quan sát lên màn hình nào.
* Hoạt động 2: Nhận biết hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ con vật.
- Cho xem hình ảnh có hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ  con vật (vừa xem cô vừa đàm thoại với trẻ về nội dung từng hình ảnh)
- Vì sao những hành vi như đánh bắt cá, vứt rác bừa bãi....lại là hành vi sai? Tại sao con biết?
- Cô giáo dục trẻ: Biết chăm sóc và bảo vệ con vật.
* Hoạt động 3: Củng cố:
- Cô chia trẻ làm 3 nhóm:
- Nhóm 1: Cho cá ăn...
- Nhóm 2: Dọn vệ sinh ao cá
- Nhóm 3: Làm khẩu hiệu
- Cho trẻ thực hiện những công việc trên trong thời gian 1 bản nhạc.
3. Kết thúc Kết thúc cô nhận xét khen ngợi động viên trẻ. 


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Làm quen chữ cái: i, t, c (5E)
	Các lĩnh vực hướng tới
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Khoa học
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái I, t, c.
- Trẻ biết đặc điểm và cấu tạo của chữ cái i,t, c.
- Trẻ nhận biết được chữ I, t, c trong từ.
2. Công nghệ
- Biết sử dụng các dụng cụ tạo ra chữ I, t, c như hột hạt…, sử dụng tivi, máy tính….
3. Kĩ thuật
- Các thao tác uốn dây kẽm xù, dính, ghép nét chữ rời…để tạo ra chữ cái I, t, c.
4. Nghệ thuật
- Sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra chữ I, t, c đẹp mắt.
5. Toán
- Đếm số lượng
6. Ngôn ngữ
- Nghe hiểu, biểu đạt ý kiến của bản thân
7. Các kĩ năng của thế kỉ XXI
- Trẻ biết hợp tác, làm việc nhóm cùng nhau thảo luận, chia sẻ.

	I. Chuẩn bị
- Giáo án điện tử. 
- Thẻ chữ cái i, t, c.
- Mũ múa chứ i, t, c.
- Bảng lưu kết quả.
- Hạt gấc, sỏi, vỏ hộp sữa chua, dây kẽm xù, bảng.
- Tranh phương tiện giao thông có từ chứa chữ i, t, c.
- Chữ i, t, c rỗng, bút chì, sáp màu, giấy A4
- Các nét chữ cái i, t, c rời, bảng dính.
- Nhạc các bài hát: “Đàn gà trong sân”, Gà trống thổi kèn
- Một số đồ dùng khác phục vụ trong tiết dạy.
II. Tiến hành  
E1: Gắn kết 
- Giới thiệu chương trình: “ Bé vui học chữ”
- Giới thiệu 2 bạn chữ cái tham dự cùng lớp vận động bài “ Gà trống thổi kèn”
ĐT:
- Các bạn đội mũ múa có chứa chữ gì? Sao con biết?
- Con nhìn thấy chữ i, t, c ở đâu?
-> Chúng mình cùng tìm hiểu, khám phá chữ cái i, t, c
E2: Khám phá
- Cô giới thiệu bảng lưu kết quả
- Chia lớp thành 3 đội lấy đồ dùng và bảng lưu kết quả về khám phá chữ i, t, c
- Cô đặt câu hỏi thăm dò, gợi mở, kích thích trẻ khám phá, tìm hiểu
+ Con đang khám phá chữ gì?
+ Chữ g,y gồm mấy nét là nét nào? Cho trẻ lấy nét chữ rời ghép lại với nhau.
E3: Giải thích
- Các nhóm lên trình bày bảng lưu kết quả của nhóm mình
-> Cô khái quát lại:
- đặc điểm của chữ i
- Cô giới thiệu các kiểu chữ i: chữ i in hoa, chữ i in thường và chữ i viết thường. Tuy các chữ này có cách viết khác nhau nhưng khi phát âm chúng mình đều phát âm là i
- Cho trẻ phát âm.
- Cho trẻ đi tìm thẻ chữ i và phát âm.
- Nêu đặc điểm của chữ t
+ Cô giới thiệu chữ t in thường và chữ t viết thường, chữ t in hoa : Các chữ t có cách viết như thế nào ? nhưng đều được phát âm là gì ?
+ Cho trẻ phát âm lại.
+ Cho trẻ đi tìm thẻ chữ t và phát âm.
- Nêu đặc điểm của chữ c
+ Cô giới thiệu chữ c in thường và chữ c viết thường, chữ c in hoa : Các chữ c có cách viết như thế nào ? nhưng đều được phát âm là gì ?
+ Cho trẻ phát âm lại.
+ Cho trẻ đi tìm thẻ chữ c và phát âm.
E4: Áp dụng 
*/ Trò chơi " Vòng quay kì diệu"
- Cô giới thiệu tên trò chơi "Vòng quay kì diệu"
- Cách chơi: Khi vòng quay dừng lại mũi tên chỉ vào chữ cái nào thì trẻ ghép chữ cái đó từ các nét chữ rời giơ lên và đọc to.
- Luật chơi: Trẻ nào ghép sai thì phải ghép lại cho đúng.
*/ Trò chơi " Thi xem ai nhanh"
- Cô giới thiệu tên trò chơi 
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội chơi. Lần lượt các thành viên của 2 đội lên bật qua 2 ô vòng chọn cho mình 1 bức tranh có từ chứa chữ cái i thì gắn vào ô chữ i, tranh có từ chứa chữ cái t thì gắn vào ô có chữ cái t, tranh có chứ chữ c gắn vào ô bảng có chứa chữ c. Sau đó về đập tay vào bạn tiếp theo. 
- Luật chơi: Sau thời gian 1 bản nhạc đội nào gắn được nhiều bức tranh đúng và nhanh nhất thì đội đó chiến thắng. Bức tranh nào nào gắn sai thì không được tính.
- Cô cho trẻ chơi
*/ Trò chơi " Đôi bàn tay khéo"
- Giới thiệu tên trò chơi: " Đôi bàn tay khéo".
Cô giới thiệu trò chơi. “Đôi bàn tay khéo”. Trẻ chọn đồ dùng theo ý thích rồi về 3 nhóm để tạo chữ I, t, c bằng các nguyên vật liệu khác nhau. Cô đã chuẩn bị 3 nhóm đồ dùng.
+ Nhóm 1: Dùng bút dạ màu xanh gạch chân chữ cái i, bút dạ màu đỏ gạch chân chữ cái t, bút dạ màu đen gạch chân chữ cái c trên tranh thơ chữ to. 
+ Nhóm 2: Tạo chữ cái i, t, c bằng dây kẽm xù, hạt gấc, chấm gai, nét chữ rời.             
+ Nhóm 3: In chữ cái rỗng và tô màu.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Kiểm tra kết quả chơi.
E5. Đánh giá
- Các con vừa được học chữ cái gì?
- Cô nhận xét khuyến khích và chuyển hoạt động.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh (Đánh giá các nội dung dự kiến quan sát trẻ phần IV.7)
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... + Điều chỉnh:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Điều chỉnh:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 + Điều chỉnh:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ  tư,  ngày 17 tháng 1 năm 2024
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ
Đề tài :  Kể chuyện cho trẻ nghe “Cá đuôi cờ”

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành


	*Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, các nhaannj vật trong truyện
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện.
- Trẻ biết môi trường sống của loài cá, cua, tôm.
* Kỹ năng: 
- Luyện kỹ năng trả lời đầy đủ câu, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ cho trẻ
* Thái độ:
- Gáo dục trẻ biết quan tâm giúp đỡ bạn

	I. Chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ nội dung câu chuyện
- Bài hát: “ cá vàng bơi”
II/ Tiến hành
1: Ổn định
- Cho trẻ hát và vận động bài “Chiều nay em đi câu cá”
- Cô cùng trẻ trò chuyện về một số động vật sống dưới nước.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe “Cá đuôi cờ”
- Cô giới thiệu truyện “ cá đuôi cờ”
- Lần 1: Cô kể diễn cảm 
- Tóm tắt truyện “ Ở một xứ hồ nọ hàng năm đều mở hội thi tài. Đúng hẹn lại lên, muôn loài tụ họp về dự thi với nhiều chặng thi rất khó khăn. Chặng thi cuối chỉ còn cá săn sắt và cá rô, và vì muốn giành giải thưởng mà cá rô không giúp cô chim sẻ cứu con của cô chim sẻ. Còn cá săn sắt thì không ngần ngại lao tới để cứa con của cô chim sẻ. Cuối cùng các rô về đích trước trước nhưng với lòng tốt của cá săn sắt nên được mọi người tán thưởng và trao giải nhất cho cá săn sắt. Họ đã đính cờ vào đuôi của cá săn sắt nên từ đó người ta gọi đó là cá đuôi cờ.
- Lần 2: Kể kết hợp tranh minh họa
- Hoạt động chuyển tiếp: làm những chú cá bơi
HĐ2:  Đàm thoại
+ Các con vừa nghe câu chuyện gì?
+ Trong chuyện có mấy nhân vật, là những nhân vật nào?
+ Các con vật này làm gì?
+ Ai làm chủ các hội thi?
+ Phần thi sức khỏe ai là người ở lại dự thi?
+ Chặng thi cá thông minh và dũng cảm loài cá nào đã bỏ cuộc?
+ Vậy còn cá nào thi tiếp các con?
+ Cá nào đã được giải? Vì sao?
+ Các con thấy bạn cá săn sắt có sứng đáng được giải nhất không?
=> GD: Các con phải dũng cảm đối đầu với mọi việc, và phải biết giúp đỡ mọi người đừng vì lợi ích cá nhân của mình mà bỏ mặc người gặp khó khăn các con nhớ chưa nào?
Chuyển tiếp: làm những chú cá vàng bơi
Hoạt động 3: Củng cố
Cho trẻ xem video truyện “cá đuôi cờ”
3. Kết thúc;
Trẻ hát bài : “ Đi câu cá”. 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh (Đánh giá các nội dung dự kiến quan sát trẻ phần IV.7)
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Điều chỉnh:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Điều chỉnh:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................
+ Điều chỉnh:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024
Lĩnh vực phát triển : Phát triển nhận thức
Đề tài : Tìm hiểu con cá chép 
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ gọi đúng tên một số loài cá và một số bộ phận chính bên ngoài của cá. Trẻ biết được có rất nhiều loài cá sống dưới nước. Trẻ so sánh được sự giống và khác nhau của 1 số loài cá.
- Biết được ích lợi của cá đối với đời sống, sức khỏe con người.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng tri giác phát triển tư duy khả năng chú ý ghi nhớ 
- Rèn khả năng phát âm làm giàu vốn từ cho trẻ 
* Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý bảo vệ chăm sóc các con vật 

	I. Chuẩn bị 
-  Hình ảnh về 1 số loài cá.
-  Lô tô các loài cá
- Nhạc bài: cá vàng bơi, đi câu cá
II/Tiến hành
1: Ổn định 
- Hát và vận động bài hát “cá vàng bơi” 
- Các con vừa hát xong bài gì? 
- Bài hát nói về con gì? 
- Con cá sống ở đâu các con? 
- Giáo dục: Các con phải biết yêu thương và bảo vệ các con vật sống dưới nước không vứt rác xuống nước ... Hôm nay, cô thấy các con học rất ngoan, giỏi và cô sẽ dẫn các con đi tham quan ao cá của bác nông dân xem dưới áo cá đó có những con vật gì nhé ! Bây giờ, xin mời cả lớp mình cùng đi với cô nào! 
- Các con ơi mình đã đến áo cá của bác nông dân rồi các con quan sát cho cô xem ở dưới áo cá có những con vật gì nào? 
- Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại về ao cá 
2. Nội dung
HĐ 1: Tìm hiểu về bộ phận bên ngoài của cá chép
+  Quan sát cá chép:
Cô đưa tranh cá chép ra cho trẻ xem và hỏi trẻ:
- Cô có bức tranh con cá gì đây? (lớp, tổ, cá nhân đọc)
- Cá chép gồm những phần nào? Gồm 3 phần: Phần đầu, phần thân và phần đuôi.
- Phần đầu gồm những bộ phận nào?
- Phần thân gồm những bộ phận nào?
- Cá thở bằng gì?
- Nó thường sống ở đâu?
- Thức ăn của nó là gì?
Cá chép có màu vàng hoặc trắng thường sống ở dưới nước, trên đầu cá thường có 2 cái râu, 2 mắt, miệng... thân có vảy, có vây, và có đuôi to, thức ăn chủ yếu của chúng là cám, các loài thực vật và sinh vật nhỏ sống trong nước.
HĐ2: Môi trường sống của cá chép
- Cho trẻ xem video về môi trường sống của cá chép
ĐT: Vừa chúng mình xem thấy gì?
- Cá chép sống ở đâu?
- Cá chép còn sống ở đâu nữa
- Đấy là môi trường nước ngọt hay nước mặn?
- Kể tên những loài cá sống ở nước ngọt?
- Cô giới thiệu thêm về những loài cá sống ở nước mặn, nước lợ.
=> Muốn có nhiều thực phẩm từ động vật sống dưới nước thì phải nuôi cá, cho cá ăn và đặc biệt phải bảo vệ nguồn nước sạch, không vứt rác xuống nước làm ô nhiễm nguồn nước
Hoạt động 3: củng cố 
* TC1 : Thi kể tên các con vật dưới nước 
- Cách chơi: Cô mời 2 bạn đứng lên bạn nào kể được nhiều con vật sống dưới nước hơn là bạn đó thắng. còn bạn thua cuộc sẽ hát hoặc đọc bài thơ 
* TC2: Bé ghép tài
 - Cô chia lớp thành 2 đội chơi
- Cách chơi: mỗi bạn phải bật qua 3 chiếc vòng lên chọn 1 bức tranh ghép dính sao cho hoàn thiện 1 con cá. Thời gian 1 bản nhạc đội nào ghép hoàn thiện 1 con cá đội đó giành chiến thắng.
Luật chơi: Bộ phận nào dính sai thì bạn khác bật lên dính lại và chỉ được tính 1 lần.
- Trẻ chơi: 1-2 lần
3.  Kết thúc: 
Cho trẻ hát bài “ cá vàng bơi” và ra chơi 



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh (Đánh giá các nội dung dự kiến quan sát trẻ phần IV.7)
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Điều chỉnh:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Điều chỉnh:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 + Điều chỉnh:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2024
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mĩ
Đề tài : Tạo hình con vật sống dưới nước (EDP)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Khoa học: Cấu tạo của 1 số con vật sống dưới nước.
- Trẻ biết một số con vật sống dưới nước, chất liệu để làm một số con vật sống dưới nước.
2. Công nghệ: Sử dụng các công cụ, dụng cụ để chế tạo sản phẩm
3. Kỹ thuật: Quy trình tạo các con vật sống dưới nước và gắn kết các bộ phận của con cá lạ với nhau.
4. Toán: Sắp xếp theo quy tắc
5. Nghệ thuật: Trang trí, vẽ bản thiết kế 
6. Ngôn ngữ: Trình bày được ý tưởng, bản thiết kế, giao tiếp trong hoạt động
7. Kỹ năng thế kỷ XXI: Kỹ năng quan sát, sáng tạo, làm việc nhóm, phản biện, thuyết trình thông qua các hoạt động.

	I.CHUẨN BỊ
- Dụng cụ: Màu vẽ, kéo, bút chì, thước đo, băng dính, đục, lỗ, bút dạ, que chỉ…
- Nguyên liệu: Giấy A4 màu…dây kẽm xù, mắt, các hình trang trí, đĩa giấy….
- Nhạc bài: “baby shark”….
III. NỘI DUNG
Bước 1. Hỏi 
- Cô cùng trẻ vận động bài “Baby shark”
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Bài hát nói về con gì?
+ Gia đình cá mập sống ở đâu?
- Cô cùng trẻ đi xem mô hình đại dương
- Trò chuyện về mô hình có những con vật gì?
- Để làm nđược những con vật ở dưới nước các con cần những tiêu chí gì?
- Cô đưa ra tiêu chí
+ Phải là những con vật sống dưới nước
+ Các con vật phải có đủ các bộ phận
+ Các con vật đẹp sáng tạo
Bước 2. Tưởng tượng/lên ý tưởng 
- Trẻ tưởng tượng thảo luận và chia sẻ về những ý tưởng làm con gì?( chia sẻ về nguyên liệu, cách làm)
+ Con định làm con gì?
+ Con định sẽ làm con vật từ nguyên liệu gì?
+ Con sẽ làm như thế nào?
+ Bạn nào có cùng ý tưởng với bạn?
( Hỏi nhiều trẻ về ý tưởng và cách làm)
Bước 3. Lập kế hoạch/vẽ thiết kế 
- Cho trẻ về 3 nhóm thực hiện vẽ bản thiết kế
- Trong quá trình thực hiện cô quan sát và đặt câu hỏi cho các nhóm để trẻ làm rõ ý tưởng trong bản thiết kế
+ Con vẽ gì đây? Con có khó khăn gì khi thiết kế?
+ Cô trò chuyện cùng trẻ về ý tưởng thiết kế trong quá trình trẻ vẽ.
Bước 4: Chế tạo 
- Cô cho trẻ thực hiện làm ý tưởng theo bản vẽ đã thiết kế và thống nhất.
- Trẻ tiến hành vẽ, cắt các nguyên liệu để tạo thành từng bộ phận của con vật nhóm mình đã chọn
- Gái viên quan sát hỗ trợ tư vấn cho trẻ cách để hoàn thiện
- Cô quan sát các nhóm. Nếu trẻ khó khăn có thể hỏi và hướng dẫn trẻ cách làm.
- Sau khi trẻ hoàn thành sản phẩm, giáo viên nhắc trẻ kiểm tra lại xem các con vật của mình đã đủ các bộ phận chưa.
Bước 5: Trình bày/cải tiến
- Cô mời các nhóm lên chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình. Các bạn nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm bạn. Đối chiếu sản phẩm với các tiêu chí đã thống nhất.
+ Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không?
+ Nếu được chỉnh sửa con sẽ chỉnh sửa gì?
- Cho trẻ trình bày ý tưởng nếu trẻ muốn thiết kế lại.
- Con sẽ làm gì với những sản phẩm mình vừa làm được?
- Kết thúc: Cô cùng trẻ mang những con vật ra thả vào mô hình đại dương.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 + Điều chỉnh:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Điều chỉnh:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................
 + Điều chỉnh:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CUỐI CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
	Ý kiến nhận xét của tổ trưởng chuyên môn                     Ý kiến nhận xét của BGH
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